HƯỚNG DẪN CHẤM (DỰ THẢO)
	Câu
	Điểm
	Nội dung

	Câu 1

(3,0đ)
	0,75

0,75

0,75

0,75
	Có 4 kết luận sai là a, b, d, e.

Giải thích:

a) Các trường hợp đột biến gen không được di truyền cho đời sau:

- Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng của loài chỉ sinh sản hữu tính.

- Đột biến xảy ra ở giao tử nhưng giao tử đó không có khả năng thụ tinh.

- Đột biến đi vào hợp tử nhưng sau đó bị chết ở giai đoạn phôi.

b) Đột biến đảo đoạn NST có thể vẫn gây hại cho thể đột biến. Vì đảo đoạn làm thay đổi vị trí của gen dẫn tới làm thay đổi mức độ hoạt động của gen (gen không hoạt động trở nên hoạt động hoặc ngược lại).
d) Khi không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen. Vì: đột biến có thể được phát sinh do sai sót ngẫu nhiên trong quá trình nhân đôi ADN, do bazơ nitơ dạng hiếm,…
e) Chiều dài của mARN không bằng chiều dài của gen. Vì: gen có 3 vùng (điều hòa, mã hóa, kết thúc) nhưng chỉ có vùng mã hóa quy định tổng hợp ARN. Ngoài ra ở sinh vật nhân thực, gen có các đoạn intron. Tuy nhiên mARN được gắn thêm mũ, thêm đuôi poli A nhưng gen vẫn có chiều dài lớn hơn so với mARN do gen quy định tổng hợp.

	Câu 2

(2,0đ)
	0,75

0,75

0,5
	- Phân biệt:

Thể tự đa bội
Thể dị đa bội
- Tế bào sinh dưỡng có bộ NST tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của cùng 1 loài và lớn hơn 2n, trong đó 3n, 5n, 7n,… là đa bội lẻ, 4n, 6n, 8n,.. là đa bội chẵn.
- Nguyên nhân: do đột biến phát sinh trong giảm phân tạo giao tử 2n, qua thụ tinh hình thành hợp tử (3n) hoặc (4n) phát triển thành thể đa bội;
Hoặc do đột biến phát sinh trong nguyên phân, các NST không phân ly tạo nên TB (4n) phát triển thành thể tứ bội, hoặc rối loạn ở TB xôma dẫn đến hình thành thể khảm.

- Tế bào sinh dưỡng có bộ NST lưỡng bội của hai hay nhiều loài khác nhau.
- Nguyên nhân: do lai xa giữa 2 loài khác nhau tạo ra F1, sau đó F1 được đa bội hóa.

Hoặc do lai xa giữa 2 loài nhưng khi phát sinh giao tử bị đột biến tạo nên giao tử 2n

- Ứng dụng: Ở cơ thể thực vật, thể đa bội có TB có kích thước lơn hơn bình thường, dẫn đến cơ quan sinh dưỡng có kích thước lớn, phát triển khỏe, chống chịu tốt, thể đa bội lẻ thường không có hạt, có nhiều ứng dụng trồng các loài cây để lấy củ, quả, sợi, gỗ,... Thể đa bội có thể tạo ra các giống mới.

	Câu 3

(2,0đ)
	0,5

0,5

0,5

0,5
	a) Tính trạng do gen ở ti thể quy định thì di truyền theo dòng mẹ. Nguyên nhân là vì:

- Trứng có tế bào chất rất lớn, chứa nhiều ti thể còn tinh trùng có kích thước nhỏ và chứa ít tế bào chất.

- Khi thụ tinh, chỉ có nhân của tinh trùng đi vào tế bào chất của trứng tạo nên hợp tử, gen trong tế bào chất của tinh trùng không đi vào hợp tử. Do vậy hợp tử chỉ nhận gen trong ti thể của mẹ  ( Di truyền theo dòng mẹ.

b) Phương pháp xác định mức phản ứng của kiểu gen Aa.

- Cho cây này sinh sản vô tính hoặc tiến hành nhân giống vô tính để tạo ra nhiều cá thể có kiểu gen Aa.

- Trồng các cây Aa ở các môi trường khác nhau, theo dõi sự biểu hiện của kiểu hình. Tập hợp tất cả các kiểu hình về tính trạng do gen A quy định thì được gọi là mức phản ứng của kiểu gen Aa.



	Câu 4

(2,0đ)
	0,5
0,5

0,5

0,5
	a) Số đoạn ARN mồi

- Số đoạn Okazaki = 
[image: image1.wmf]7

1,53.10

:200

3,4

 = 22500.

- Số đoạn mồi = (2
[image: image2.wmf]2

 - 1).(22500 + 2 x 30) = 3.(22500 + 60) = 67680
b)  Số kiểu gen:
Trường hợp 1: Gen nằm trên NST X mà không có trên Y: 
10 x (
[image: image3.wmf]4(41)

4

2

+

+

) = 140 kiểu gen
Trường hợp 2: Gen nằm trên NST Y mà không có trên X
[image: image4.wmf] 

10 x (4+1) = 50 kiểu gen

	Câu 5

(2,5đ)
	0,75

0,75

1,0
	a) Xét cặp gen Dd,                  P: Dd x Dd => ở F1: 3/4D- : 1/4dd; 
Kiểu hình 
[image: image5.wmf]AB

dd

--

= 13,5% => AB/-- = 13,5% : 1/4 = 0,54 => ab/ab = 0,54 – 0,5 = 0,04 => 0,04ab/ab = 0,5ab x 0,08ab. Giao tử ab có tỷ lệ = 0,08 
 => Tần số HVG = 0,08 x 2 = 0,16 = 16%.

b) Phép lai: ♂AaBb × ♀AaBb. 

- Số loại kiểu gen hợp tử lưỡng bội = 9 kiểu gen
- Số loại kiểu gen hợp tử lệch bội = 4 × 3 = 12 kiểu gen.
c) Theo bài ra => kiểu gen bố mẹ của cả vợ và chồng đều Aa, kiểu gen của vợ chồng có thể là AA hoặc Aa trong đó xác suất Aa = 
[image: image6.wmf]2

3
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Xác suất sinh con trai bị bệnh sẽ là = 
[image: image7.wmf]2

3

 × 
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 × 
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 × 
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 = 
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.

( Xác suất sinh con trai không bị bệnh = 
[image: image12.wmf]1
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 - 
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 = 
[image: image14.wmf]8
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 = 
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.

(Thí sinh có thể làm theo cách khác nhưng phải có kết quả đúng)


	Câu 6

(2,5đ)
	1,5
1,0
	a)  

- Quy ước: A- B-: hoa đỏ; aaB- và A-bb: hoa vàng; aabb: hoa trắng.

- Tần số alen a là 0,3. Quần thể đang cân bằng di truyền nên tỷ lệ kiểu gen aa là 0,32 = 0,09, tỷ lệ kiểu gen A- = 1 - 0,09 = 0,91
- Theo bài ra, tỷ lệ cây hoa trắng (aabb) là 0,0324 → tỷ lệ kiểu gen bb = 0,0324 : 0,09 = 0,36 → tần số b là 0,6
→ Tỷ lệ của    B- = 1 - 0,36 =  0,64
- Vậy tỷ lệ các kiểu hình còn lại:

+ Hoa đỏ (A-B-) = 0,91 × 0,64 = 0,5824
+ Hoa trắng (aabb) = 0,0324.
( Hoa vàng = 1 - 0,0324 - 0,5824 = 0,3852
b)  Khi loại bỏ các cây hoa trắng và hoa vàng ra khỏi quần thể, rồi cho các cá thể còn lại giao phấn với nhau thì chỉ còn lại cây hoa đỏ gồm    AABB, AABb; AaBB, AaBb 
Trong đó tỷ lệ cây AaBb = 
[image: image16.wmf]0,42  0,

0,

48
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= 
[image: image17.wmf]0,2016
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- Cây hoa trắng chỉ được sinh ra từ sự kết hợp của giao tử ab với giao tử ab. Loại giao tử này chỉ do cơ thể AaBb sinh ra.  ( Tỉ lệ của loại giao tử ab = 
[image: image18.wmf]0,2016

0,5824

 : 4 = 
[image: image19.wmf]0,0504

0,5824


Tỷ lệ cây hoa trắng = (
[image: image20.wmf]0,0504

0,5824

)2 ≈  0.0075

	Câu 7
(3,0đ)
	1,0

1,0

1,0
	a) 
- Do tính trạng này phân bố không đều ở hai giới tính và tần số kiểu hình ở con đực nhiều hơn ở con cái ( gen quy định tính trạng màu lông nằm trên NST giới tính X (vì đây là loài động vật có vú).
- Do đó tần số alen a quy định tính trạng bằng đúng tần số con đực có kiểu hình tương ứng ở đây là 20% ( 0,2 XaY = 0,4Xa  x 0,5Y  ( tần số alen a  = 0,4
b) Vì a = 0,4 => A = 0,6. 
- Xét giới cái:

Con cái mang kiểu hình trội = 1 - 0,16 = 0,84.

Con cái thuần chủng = (0,6)2 = 0,36  ( Tỉ lệ cá thể thuần chủng = 
[image: image21.wmf]0,36

0,84

 = 
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Xác suất để có 1 cá thể thuần chủng = 
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.
c. Con đực lông đen có kiểu gen XAY  ( Giao tử đực có 0,5XA;  0,5Y.
Con cái lông đen có kiểu gen XAXA và XAXa với tỉ lệ 
[image: image27.wmf]3
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XAXA và 
[image: image28.wmf]4
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XAXa.  
( Giao tử cái có 
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XA và 
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Xa.
Hợp tử F1: 

0,5XA
0,5Y
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Tỉ lệ kiểu hình: 

 5 con đực lông đen, 7 con cái lông đen, 2 con đực lông nâu.

	Câu 8
(3,0đ)
	1,0

1,0

1,0
	a) a = 0,01 => A = 0,99 => 

Tỷ lệ trẻ sinh ra có kiểu gen dị hợp Aa = 2×0,01×0,99 = 0,0198; 

Tần số alen a trong số người trưởng thành là 0,0198 : 2(1-0,012) =  0,0099

b) Người bố phải có giao tử IB thì mới sinh ra đứa con ngưới nói.  Vậy các kiểu gen IAIA, IAIO, IOIO sẽ không cho giao tử IB 

=> xác suất các kiểu gen IAIA, IAIO, IOIO = (0,2)2 + 2.0,2.0,5 + (0,5)2 = 0,49 

c) Gọi tỉ lệ cây Aa là x.

Ở F2, cây aa = (x - 
[image: image37.wmf]4

x

):2 = 0,04  ( x = 
[image: image38.wmf]0,048
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  = 
[image: image39.wmf]32
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.
Ở F4: cây aa (hoa trắng) = (
[image: image40.wmf]32

300

 - 
[image: image41.wmf]32

30016

´

):2 = 5%.

( Tỉ lệ kiểu hình là 95% cây hoa đỏ : 5% cây hoa trắng.
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